
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 01/02/1994 64DCCD07

2 2 64DCCD2138 Hạng A Minh 12/08/1995 64DCCD07

3 3 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 10/08/1995 64DCCD07

4 4 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 18/02/1995 64DCCD07

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/09/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Tiếng Anh 3 Mã HP: DC3CD33



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10216 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 01/06/1997 66DCKX11

2 2 66DCKX10145 NGUYỄN THỊ LUYẾN 31/12/1997 66DCKX11

3 3 66DCKX10205 HOÀNG THỊ NHƯ 20/11/1997 66DCKX11

4 4 66DCKX10070 LÊ THỊ PHÚC THỊNH 10/03/1997 66DCKX11

5 5 66DCKX10090 LÊ HUYỀN TRANG 18/03/1997 66DCKX11

6 6 66DCKT10253 PHAN ANH TUẤN 10/02/1997 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Xây dựng đường Mã HP: DC2KX51

Ngày thi: 05/09/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCCD10044 LƯƠNG ĐOÀN NGỌC 27/02/1998 67CCCD11

2 2 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 09/12/1997 67CCCD11

3 3 64CCCD2067 Lê Văn  Trọng Học ghép 64CCCD03

4 4 64CCCD2056 Nguyễn Minh Thắng Học ghép 64CCCD03

5 5 65CCKD20290 Trần Ngọc Trung Học ghép 65CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II + GHÉP - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi:  Trắc địa Mã HP: CC2GT16

Ngày thi: 05/09/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCC20684 Lại Hoàng Huy 10/10/1994 65DCCC21

2 2 65DCCC23949 Trần Đặng Duy Nam 17/03/1996 65DCCC21

3 3 65DCCC21732 Bùi Quang Nhật 29/09/1996 65DCCC21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 05/09/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi:  Kỹ thuật thi công 1 Mã HP: DC2CC51


